
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Lương Hoàng Minh x 024819069 10/9/2007 CA TP. HCM Đạt  Cty Bách Sơn 

2 Đinh Đăng Khoa x
07907400039

2
1/21/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

3 Trương Thị Hồng Trúc x B1556017 10/29/2007 CQLNXC Đạt

4 Nguyễn Hữu Mạnh x 023677835 4/28/2010 CA TP. HCM Không đạt

5 Trịnh Hoài Phương x 025702201 10/13/2012 CA TP. HCM Đạt

6 Huỳnh Thị Kim Ngọc x 023227517 10/20/2015 CA TP. HCM Đạt

7 Huỳnh Thị Bách Sơn x 351776377 7/3/2003 CA An Giang Đạt

8 Ngô Chí Ý x 371677686 8/11/2010 CA Kiên Giang Đạt

9  Thái Thị Kim Anh x 230870812 2/9/2011 CA Gia Lai Không đạt

10 Nguyễn Đỗ Anh Khoa x 023754646 12/19/2007 CA TP. HCM Không đạt

11 Nguyễn Thị Thu x 212741285 11/6/2006 CA Quảng Ngãi Đạt

12 Trần Đức Hòa x 025197951 1/8/2011 CA TP. HCM Đạt  Cty G- Life  

13 Nguyễn Thị Mai Trúc x
07916100040

4
2/18/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

14 Nguyễn Thị Thảo Linh x 020853233 9/9/2009 CA TP. HCM Đạt

15 Lê Nguyễn Đăng Thi x 024752608 9/14/2015 CA TP. HCM Đạt

16 Tạ Chi x 021906517 2/16/2009 CA TP. HCM Đạt

17 Trần Trung Đạt x 225049198 12/26/2012 CA Khánh Hòa Đạt

18 Nguyễn Văn Hải x 023878801 3/13/2014 CA TP. HCM Đạt
 Cty GĐ Café và 

HH XNK 

19 Lê Văn Long x 023284504 1/26/2010 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 07/07/2016, buổi chiều)
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20 Lê Hùng x 022874112 4/25/2009 CA TP. HCM Đạt

21 Đoàn Phan Nhân x 211626327 2/17/2015 CA TP. HCM Đạt

22 Hoàng Nguyên Bình x 025012018 7/23/2008 CA TP. HCM Đạt

23 Vũ Văn Tâm x 273177688 6/16/2015 CA Bà Rịa VT Đạt

24 Nguyễn Thị Thủy Trang x 025438814 2/18/2011 CA TP. HCM Đạt

25 Đặng Hoàng Triều x 023335764 4/22/2009 CA TP. HCM Đạt  Cty CP Intimex 

26 Nguyễn Thị Hiền Lương x 025760414 5/24/2013 CA TP. HCM Đạt

27 Công Văn Út Dứt x 023397228 12/16/2010 CA TP. HCM Đạt
 Cty Muối Cần 

Giờ  

28 Nguyễn Thị Hoài Liên x 221334557 12/28/2009 CA Phú Yên Đạt  Cty Trang Thành  

29 Lê Thị Thanh Hà x 025462327 5/10/2011 CA TP. HCM Đạt

30 Võ Văn Phúc x 334257718 6/13/2008 CA Trà Vinh Đạt

31 Hứa Thị Thùy Liên x 026056402 5/19/2015 CA TP. HCM Không đạt
 Cty Hồ Tiêu 

Việt 

32 Nguyễn Thị Thảo Trang x 241768916 3/28/2016 CA Đắk Lắk Không đạt

33 Nguyễn Hữu Châu x
09207400009

6
5/29/2015

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Không đạt

34 Nguyễn Thị Thảo Phương x 241379874 3/5/2010 CA Đắk Lắk Không đạt

35 Mai Lê Anh Tuấn x 2507095664 4/1/2014 CA Lâm Đồng Không đạt

36 Lê Viết Sĩ x 280992065 1/4/2009 CA Bình Dương Đạt  Ttâm Satra 

37 Lê Thanh Phong x 320969311 6/18/2006 CA Bến Tre Không đạt

38 Nguyễn Thị Thơm x 264253217 4/5/2001 CA Ninh Thuận Đạt

39 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 022917235 2/21/2000 CA TP. HCM Đạt

40 Nguyễn Xuân Hùng x 023748757 5/20/2010 CA TP. HCM Không đạt

41 Lưu Hoàng Hải x 025806294 7/15/2013 CA TP. HCM Không đạt

42 Trần Thanh Quang x 023444218 4/9/2003 CA TP. HCM Không đạt

43 Nguyễn Thị Bé Ba x 331752444 8/21/2010 CA Vĩnh Long Đạt  Cty Liên Hoa 
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44 Nguyễn Thị Bảo Thu x 215135818 5/3/2008 CA Bình Định Đạt

45 Trần Kim Trang x 025187598 12/29/2009 CA TP. HCM Không đạt

46 Bùi Chánh Thuận x 025419324 3/12/2011 CA TP. HCM Đạt

47 Trương Thị Thu Vân x 022434199 6/9/2005 CA TP. HCM Không đạt

48 Nguyễn Thị Thanh Hằng x 026390289 11/9/2010 CA TP. HCM Đạt

49 Mang Thành Lộc x 025630392 5/16/2012 CA TP. HCM Đạt

50 Lê Thị Hoa x 025580059 5/9/2006 CA TP. HCM Đạt

51 Kim Minh Tài x 366040303 10/14/2010 CA Sóc Trăng Đạt

52 Trần Thị Trúc Ly x 331699189 12/24/2008 CA Vĩnh Long Đạt

53 Phạm Ngọc Quang x 011862303 1/29/2011 CA Hà Nội Đạt

54 Lai Ngọc Thắng x 351919003 6/14/2005 CA An Giang Không đạt

55 Võ Thị Bích Thu x 024708191 5/9/2006 CA TP. HCM Đạt

56 Phạm Minh Nhựt x 334936672 7/21/2014 CA Trà Vinh Đạt

57 Nguyễn Thị Ngọc Sáng x 331715487 7/6/2010 CA Vĩnh Long Không đạt

58 Trần Thị Nhủ x 272025105 6/8/2006 CA Đồng Nai Không đạt

59 Vũ Xuân Hinh x 363978083 8/4/2006 CA Hậu Giang Không đạt

60 Hứa Thị Anh Nhàn x 205198179 4/20/2007 CA Quảng Nam Không đạt

61 Đinh Thị Bảo Yến x 205787969 9/15/2006 CA Lâm Đồng Đạt

62 Lý Sách Tha x 366028464 6/1/2016 CA Sóc Trăng Đạt

63 Ông Văn Tây x 365983979 5/29/2012 CA Sóc Trăng Đạt

64 Nguyễn Thành Long x 285247782 9/21/2011 CA Bình Phước Đạt

65 Trần Thị Kim Thùy x 025429738 6/24/2011 CA TP. HCM Đạt

66 Nguyễn Thị Mơ x 19171809 4/6/2006 CA TT Huế Đạt

67 Nguyễn Thị Hằng x 172107132 12/16/2000 CA Thanh Hóa Đạt
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68 Huỳnh Long Phú x B3122507 5/14/2009 Cục QL XNC Đạt  Cty Hiệp Nông 

69 Nguyễn Thị Ngọc Lý x 301313507 10/4/2004 CA Long An Đạt

70 Đặng Thị Ngàn Phương x 205600016 9/1/2008 CA Quảng Nam Đạt

71 Huỳnh Thị Phương Linh x 024592828 1/7/2015 CA TP. HCM Đạt

72 Bùi Thị Hữu Châu x 215261027 6/12/2008 CA Bình Định Đạt

73 Lương Ngọc Minh x 271926912 9/29/2004 CA Đồng Nai Không đạt

74 Nguyễn Thanh Triều x 212841230 3/27/2014 CA Quảng Nam Đạt

75 Lê Minh Bảo Trâm x 024340109 12/6/2004 CA TP. HCM Đạt  Cty Gò Dưa 

76 Lê Minh Tuấn x 021405512 10/28/2014 CA TP. HCM Đạt

77 Lê Bích Thuận x 023345982 10/18/2015 CA TP. HCM Đạt

78 Nguyễn Thị Cẩm Vân x 191656050 5/12/2004 CA TT Huế Đạt

79 Lý Phát Quân x 023459767 12/13/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Kim Hoa 

80 Trần Quan Tú x 301065741 10/18/2010 CA Long An Không đạt

81 Bùi Thị Kim Ngân x 023521108 6/18/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty DzuCafe 

82 Huỳnh Lê Sơn Thu x 023314202 1/26/2011 CA TP. HCM Đạt

83 Võ Lý Hoàng Oanh x 271388091 10/11/2011 CA Đồng Nai Đạt
 Co.op Mart Văn 

Thánh 

84 Nguễn Thị Bích Dặm x 212240044 8/29/2006 CA Quảng Ngãi Đạt

85 Hàn Thị Phương Hồng x 023616744 7/16/2008 CA TP. HCM Đạt

86 Nguyễn Thi Giang x 025563817 4/26/2012 CA TP. HCM Đạt
 Cty Trường 

Toàn 

87 Phạm Văn Lợi x 164605268 2/21/2012 CA Ninh Bình Đạt

88 Lý Ngọc Cường x 271703576 5/14/2011 CA Đồng Nai Đạt

89 Nguyễn Xuân Quốc x 273378545 2/28/2013 CA Bà Rịa VT Đạt

90 Bạch Thái Nguyên x 245092832 6/27/2006 CA Đắk Nông Đạt

91 Nguyễn Ngọc Minh x 264275373 5/26/2003 CA Ninh Thuận Đạt
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92 Lê Thị Mười x 026051289 7/30/2015 CA TP. HCM Đạt

93 Lê Nguyên Khang x 321254727 4/26/2006 CA Bến Tre Đạt

94 Lâm Phương Châu Toàn x
07209400094

1
3/29/2016 CA Tây Ninh Đạt

95 Nguyễn Bi Nô x 371664973 3/9/2015 CA Kiên Giang Đạt

96 Võ Long x 273560247 2/23/2011 CA Bà Rịa VT Đạt

97 Nguyễn Xuân Kiên x 320936283 1/15/2010 CA Bến Tre Đạt

98 Phạm Mạnh Hoàng x 250426785 12/20/2013 CA Lâm Đồng Đạt

99 Phạm Ngọc Vinh x 021088783 3/12/2011 CA TP. HCM Đạt  Cá nhân 

100 Nguyễn Ngọc Hoài Thiệu x 025361073 9/13/2010 CA TP. HCM Đạt

101 Nguyễn Hữu Huân x 025445695 6/28/2011 CA TP. HCM Đạt

102 Đinh Thị Hoài x 025445696 12/1/2014 CA TP. HCM Đạt

103 Nguyễn Hoàng Diệu My x 025500742 3/15/2012 CA TP. HCM Đạt

104 Khương Huy x
07908500058

4
1/13/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

105 Huỳnh Nhật Nam x 024650366 9/11/2006 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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21

84
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